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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Phụ lục I 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  04  /2024/TT-BGDĐT ngày 29  tháng 03 năm 2024           

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Danh mục vị trí việc làm 

I Đại học 

A Vị trí việc làm hội đồng đại học, trường 

1.  Chủ tịch hội đồng đại học 

2.  Chủ tịch hội đồng trường đại học/ Chủ tịch hội đồng học viện 

B Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

I.I Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý đại học  

1 Giám đốc đại học 

2 Phó Giám đốc đại học 

I.II Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc đại học  

1 Hiệu trưởng, Viện trưởng, Giám đốc và tương đương 

2 Phó Hiệu trưởng, Phó viện trưởng, Phó Giám đốc và tương đương 

3 Chánh Văn phòng đại học, Trưởng ban và tương đương 

4 Phó Chánh Văn phòng đại học, Phó Trưởng ban và tương đương 

5 Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm và tương đương  

6 Phó Trưởng khoa, Phó Giám đốc trung tâm và tương đương  

I.III Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành các tổ chức, đơn vị  của đại học  

   1 Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm, Hiệu trưởng và tương đương 

2 Phó Trưởng khoa, Phó viện trưởng,  Phó Giám đốc trung tâm, Phó Hiệu trưởng và tương đương 

3 Trưởng phòng và tương đương 

4 Phó Trưởng phòng và tương đương 

5 Trưởng phòng thí nghiệm, Giám đốc chương trình, Giám đốc xưởng và tương đương 

6 
Phó Trưởng phòng thí nghiệm, Phó Giám đốc chương trình, Phó Giám đốc xưởng và tương 

đương 

II 
Trường đại học/học viện trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ương 

A Vị trí việc làm hội đồng trường 

1 Chủ tịch hội đồng trường đại học/ Chủ tịch hội đồng học viện 

B Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

 II.I Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trường đại học/học viện  

1 Hiệu trưởng trường đại học/ Giám đốc học viện 

2 Phó hiệu trưởng trường đại học/ Phó Giám đốc học viện và tương đương 

II.II 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc trường đại học/ 

học viện  

1 Trưởng khoa, Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm và tương đương  

    2 Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc trung tâm và tương đương  
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    3 Giám đốc ban quản lý, Giám đốc thư viện, Giám đốc xưởng và tương đương 

    4 Phó Giám đốc ban quản lý, Phó Giám đốc thư viện, Phó Giám đốc xưởng và tương đương 

     5 Hiệu trưởng trường thuộc trường đại học 

    6 Phó Hiệu trưởng trường thuộc trường đại học 

II.III 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành các tổ chức, đơn vị của 

trường đại học/ học viện  

1 Trưởng khoa thuộc Phân hiệu, Trưởng phòng thí nghiệm và tương đương 

2 Phó Trưởng khoa thuộc phân hiệu, Phó Trưởng phòng thí nghiệm và tương đương 

III Trường cao đẳng sư phạm 

A Vị trí việc làm hội đồng trường 

1 Chủ tịch hội đồng trường cao đẳng sư phạm 

   B Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

III.I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trường cao đẳng sư phạm 

1 Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm 

2 Phó hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm 

III.II 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc trường cao đẳng 

sư phạm  

1 Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm và tương đương 

     2 
Phó trưởng khoa, Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng, Phó giám đốc trung tâm và tương 

đương 

     3 Giám đốc ban quản lý, Trưởng trạm và tương đương 

     4 Phó giám đốc ban quản lý, Phó trưởng trạm và tương đương 

  III.III 
Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành tổ chức, đơn vị của Trường 

Cao đẳng Sư phạm  

   1 Trưởng bộ môn và tương đương  

2 Phó Trưởng bộ môn và tương đương  
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